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	UBND TỈNH GIA LAI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Gia Lai, ngày     tháng    năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XUẤT BẢN, PHỔ BIẾN, TẶNG THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NGHỆ SĨ SÁNG TÁC VÀ ĐẠT GIẢI THƯỞNG



Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định áp dụng và bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến, tặng thưởng các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải thưởng trong 2 năm 2024 và 2025 được áp dụng thực hiện trong phạm vi địa bàn tỉnh Gia Lai cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế hoặc bãi bỏ. 
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến, tặng thưởng các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ sáng tác và đạt giải thưởng với một số nội dung chính như sau:
	NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2024/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XUẤT BẢN, PHỔ BIẾN, TẶNG THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NGHỆ SĨ SÁNG TÁC VÀ ĐẠT GIẢI THƯỞNG TRONG 2 NĂM 2024 VÀ 2025

	NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XUẤT BẢN, PHỔ BIẾN, TẶNG THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NGHỆ SĨ SÁNG TÁC VÀ ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
	THUYẾT MINH

	Điều 1. 
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là tác phẩm) của văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và văn nghệ sĩ ngoài tỉnh có sáng tác về Bình Định; mức tặng thưởng các tác phẩm của văn nghệ sĩ Bình Định và các tác phẩm của văn nghệ sĩ ngoài tỉnh về đề tài Bình Định đạt giải thưởng.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là tác phẩm) của văn nghệ sĩ Gia Lai sáng tác và văn nghệ sĩ ngoài tỉnh có sáng tác về Gia Lai; Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Gia Lai; tặng thưởng các tác phẩm của văn nghệ sĩ Gia Lai và các tác phẩm của văn nghệ sĩ ngoài tỉnh về đề tài Gia Lai đạt giải thưởng.
	Kế thừa chính sách cũ, bổ sung nội dung: Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Lí do: đưa nội dung mức chi cho giải thưởng vào dự thảo Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện xét tặng Giải thưởng. 

	2. Đối tượng áp dụng
- Các tác giả, nhóm tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) là văn nghệ sĩ đang sinh sống, làm việc và sáng tác văn học, nghệ thuật tại tỉnh Bình Định; văn nghệ sĩ ngoài tỉnh có tác phẩm về đề tài Bình Định đạt giải thưởng.
- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.


	2. Đối tượng áp dụng

a) Các tác giả, nhóm tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) là văn nghệ sĩ đang sinh sống, làm việc và sáng tác văn học, nghệ thuật tại tỉnh Gia Lai; văn nghệ sĩ ngoài tỉnh có tác phẩm về đề tài Gia Lai đạt giải thưởng.
b) Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

	Kế thừa chính sách cũ

	
	Điều 2. Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

1. Thể loại xét tặng: Văn học, văn nghệ dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc, múa, kiến trúc.

2. Cơ cấu giải thưởng: Gồm các loại giải A, B, C, Khuyến khích. Số lượng giải thưởng mỗi thể loại văn học, nghệ thuật được Hội đồng xét giải thống nhất đề xuất trên cơ sở chất lượng tác phẩm.

3. Mức thưởng

a) Giải A: Bằng 18 lần mức lương cơ sở.  

b) Giải B: Bằng 15 lần mức lương cơ sở. 

c) Giải C: Bằng 12 lần mức lương cơ sở.

d) Giải Khuyến khích: Bằng 09 lần mức lương cơ sở.  

4. Thời gian xét tặng: 05 năm một lần.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Gia Lai.
	Về cơ cấu giải thưởng, mức thưởng được kế thừa từ Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) về việc phê duyệt mức thưởng tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ IV (2016-2021)).




80

		60
	40

	2

	Công trình sưu tầm

	đồng/trang

	Từ 12 x 18 trở lên

	Hỗ trợ bằng 50% theo thể loại tương ứng


	3

	Sách tranh, sách ảnh

	đồng/trang

	Từ 12 x 18 trở lên

	280

	250

	140

	4

	Sách nhạc

	đồng/trang

	Từ 12 x 18 trở lên

	140

	120
	70

	5

	Triển lãm ảnh

	đồng/tác phẩm

	 

	400
	300
	200

	6

	Triển lãm mỹ thuật

	đồng/tác phẩm

	 

	500
	400
	250

	7

	Chương trình nghệ thuật (thu âm)

	đồng/bài

	 

	1.200
	800
	600

	8

	Chương trình nghệ thuật (ghi hình)

	đồng/bài

	 

	2.000
	1.600
	1.000


đồng/ti

	t mục

	600

	10

	Chương trình công bố, phổ biến nhạc, múa (giới thiệu tác giả - tác phẩm)

	đồng/tiết mục

	1.000

	11

	Chương trình công bố, phổ biến loại hình sân khấu (giới thiệu tác giả - tác phẩm)

	đồng/trích đoạn

	2.000


	Mỗi tác phẩm được hỗ trợ tối đa không vượt quá 25 triệu đồng đối với loại A, 20 triệu đồng đồng đối với loại B và 15 triệu đồng đối với loại C.


	Điều 3. Hỗ trợ xuất bản, phổ biến các tác phẩm 

1. Điều kiện hỗ trợ 

a) Tác phẩm đề nghị hỗ trợ xuất bản, phổ biến phải là tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được Hội đồng chuyên môn do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thẩm định, đánh giá, xếp loại đạt chất lượng theo các loại A, B, C (tập trung chủ yếu vào những chủ đề, đề tài theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ).

 b) Các tác phẩm phải được công bố, phổ biến dưới các hình thức: Xuất bản, triển lãm, biểu diễn (đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình Trung ương hoặc tỉnh) hoặc phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện (đối với chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm).

c) Các tác phẩm khác nhau của cùng một tác giả đều được xét hỗ trợ, nhưng mỗi tác phẩm chỉ được hỗ trợ xuất bản, phổ biến một lần.

d) Những tác phẩm được ngân sách nhà nước đầu tư thì không được hỗ trợ theo chính sách này.

2. Thời gian xét hỗ trợ: 01 năm một lần.

3. Mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến

STT

Các lĩnh vực được hỗ trợ

Đơn vị tính

Quy cách, khổ sách (cm)

Mức hỗ trợ (đvt: nghìn đồng)
Loại A

Loại B

Loại C

1

- Tập thơ

- Tập văn xuôi, kịch bản văn học; công trình nghiên cứu, biên khảo, lý luận phê bình

- Tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

đồng/trang

Từ 12 x 18 trở lên

100

80

50
2

Công trình sưu tầm

đồng/trang

Từ 12 x 18 trở lên

Hỗ trợ bằng 50% theo thể loại tương ứng

3

Sách tranh, sách ảnh

đồng/trang

Từ 12 x 18 trở lên

300
260
150
4

Sách nhạc

đồng/trang

Từ 12 x 18 trở lên

160
140
80
5

Triển lãm ảnh

đồng/tác phẩm

Từ 30 x 45 trở lên

600
500
300
6

Triển lãm mỹ thuật

đồng/tác phẩm

Từ 50 x 65 trở lên

1.000
800
500
7

Chương trình nghệ thuật (thu âm)

đồng/bài

1.400
1.100
700
8

Chương trình nghệ thuật (ghi hình)

đồng/bài

2.200
1.800
1.100
9

Chương trình công bố, phổ biến thơ (giới thiệu tác giả - tác phẩm)

đồng/tiết mục

700
10

Chương trình công bố, phổ biến nhạc, múa (giới thiệu tác giả - tác phẩm)

đồng/tiết mục

1.100
11

Chương trình công bố, phổ biến loại hình sân khấu (giới thiệu tác giả - tác phẩm)

đồng/trích đoạn

2.200
Mỗi tác phẩm được hỗ trợ tối đa không vượt quá 30 triệu đồng đối với loại A, 20 triệu đồng đối với loại B và 15 triệu đồng đối với loại C. Riêng các chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm được hỗ trợ tối đa không vượt quá 30 triệu đồng/chương trình.


	Điều chỉnh nội dung mục a) điều kiện hỗ trợ xuất bản, phổ biến quy định đoạn: (tập trung chủ yếu vào những chủ đề, đề tài theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về khuyến khích phát triển văn học).
- Bổ sung nội dung thời gian xét hỗ trợ.
- Tăng khoảng 10%  mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến cho các tác phẩm ở tất cả các thể loại và ở các loại giải  nhằm bảo đảm trượt giá so với mức quy định của chính sách cũ, bảo đảm tỷ lệ mức hỗ trợ của Loại C bằng ½ mức hỗ trợ của Loại A; mức hỗ trợ của Loại B bằng khoảng 80% mức hỗ trợ của Loại A. Riêng đối với các cuộc triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật cần quan tâm nâng mức hỗ trợ phổ biến. Lí do, các cuộc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh của các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh còn ít, trong khi mỹ thuật, nhiếp ảnh là một phần quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, là công cụ dễ tiếp cận và đại chúng để quảng bá hình ảnh của quê hương, con người Gia Lai đến với công chúng trong và ngoài nước một cách nhanh chóng. Đồng thời, chi phí đầu tư cho việc tổ chức các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chất lượng lớn, do đó, cần tăng mức hỗ trợ phổ biến đối với cuộc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh để các nghệ sĩ có điều kiện đầu tư kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng tác phẩm.
- Bổ sung quy cách tác phẩm của cuộc triển lãm ảnh và triển lãm mỹ thuật nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong quy định của chính sách.
- Nâng mức hỗ trợ tối đa cho mỗi tác phẩm tương thích với tăng mức hỗ trợ cho các tác phẩm ở các thể loại và các loại giải khoảng 10%.
- Bổ sung quy định mức hỗ trợ tối đa cho các chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong quy định của chính sách.

	4. Mức tặng thưởng
a) Điều kiện tặng thưởng

Các tác phẩm tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan hoặc tham gia xét giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các tổ chức Quốc tế (được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử tham gia) tổ chức đạt Giải Ba và tương đương trở lên.

b) Mức tặng thưởng: Bằng 50% mức thưởng của đơn vị tổ chức, nhưng không vượt quá 20.000.000 đồng/giải thưởng.
	Điều 4. Tặng thưởng các tác phẩm đạt giải thưởng 
1. Điều kiện tặng thưởng

a) Các tác phẩm tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan hoặc tham gia xét giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế (được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử tham gia) tổ chức đạt Giải Ba và tương đương trở lên.
b) Mức tặng thưởng: Bằng 50% mức thưởng của đơn vị tổ chức, nhưng không vượt quá 20.000.000 đồng/giải thưởng.

2. Thời gian xét tặng thưởng: 01 năm một lần.


	6. Bổ sung nội dung ở điều kiện tặng thưởng: Các tác phẩm tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan hoặc tham gia xét giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế (được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử tham gia) tổ chức đạt Giải Ba và tương đương trở lên.. Lí do: Điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.



(Dự thảo)
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